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I. Mục tiêu 
1. Kiến thức
Học sinh hệ thống lại những kiến thức cơ bản đã học. Khắc sâu kiến thức cơ bản.
2. Kỹ năng 
Kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử, trả lời các câu hỏi TNKQ.
3. Thái độ 
Giáo dục cho học sinh cách nhìn nhận, đánh giá khách quan vấn đề lịch sử. 
4. Định hướng phát triển năng lực
Kĩ năng vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.
II. Hình thức kiểm tra
- Kết hợp trắc nghiệm với tự luận. Thời gian: 45 phút
- Cấu trúc: 40 câu TNKQ.
- Thang điểm: TNKQ: 0.25 điểm/câu.
III. Thiết lập ma trận
	Tên 
chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	
	TNKQ
	
	TNKQ
	
	TNKQ
	
	

	 1. Lịch sử thế giới 1945-2000.
	Phong trào giải phóng dân tộc
	

	Chủ nghĩa tư bản
	
	Quan hệ quốc tế
	
	Liên hệ xu thế toàn cầu hóa 
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 4
Điểm: 1.0
	Số câu:
Điểm:
	Số câu: 4
Điểm:1.0 

	Số câu
Điểm
	Số câu: 2
Điểm:0.5

	
	Số câu:2
Điểm:
0.5

	Số câu
Số điểm
	Sốcâu:12
Sốđiểm:3.0

	2. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1939
	Cuộc đấu tranh của tư sản dân tộc
	

	Cuộc đấu tranh tiểu tư sản
	
	Cuộc bãi công Ba Son
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Điểm: 0,5
	Số câu:
Điểm:
	Sốcâu: 2
Điểm:0,5
	Số câu
Điểm
	Số câu:1
Điểm:0,25
	Số câu: 
Điểm
	Sốcâu:
Điểm:
	Số câu
Số điểm
	Sốcâu:5
Số điểm: 1,25

	3. Đảng cộng sản Việt Nam
	3 tổ chức cộng sản
	
	Hội nghị hợp nhất
	
	Ý nghĩa
thành lập Đảng
	
	Liên hệ với Việt Nam 
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 6
Điểm: 1.5
	Số câu: 
Điểm: 
	Sốcâu: 2
Điểm:0,5
	Số câu: 
Điểm: 
	Số câu: 1
Điểm:
0,25
	Số câu:
Điểm:
	Sốcâu:1
Điểm:
0,25
	Số câu: 
Số điểm: 
	Số câu:10
Số điểm: 2.5

	4. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 1917-1930
	Hoạt động của Người 1919-1925
	Cương lĩnh chính trị 
	
	
	Công lao của Người với  cách mạng Việt Nam
	Tính sáng tạo và đúng đắn 
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu:6
Điểm: 1.5
	Số câu:4
Điểm:1
	Số câu: 
Điểm:
	Số câu
Điểm
	Số câu: 2
Điểm: 0,5
	Số câu:1
Điểm 0,25
	Sốcâu:
Điểm:
	Số câu
Số điểm
	 TN:13
điểm:3,25

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	18
4.5
45%
	
2.0
30%
	8
2.0
20 %
	
	5
1,25
12,5% 
	1/3
1
10%
	3
0.75
7,5%
	
	TN:28
TL:1
10
100%



IV. Biên soạn câu hỏi
Phần câu hỏi trắc nghiệm khách quan (7 điểm)
Câu 1. Trong giai đoạn T7/1946- T6/1947, Quân giải phóng Trung Quốc ở vào thế
A. phòng ngự bị động.               			B. phòng ngự tích cực.              
C. chủ động tấn công.                			D. tấn công mạnh mẽ.
Câu 2. Các nước Đông Bắc Á gồm
A. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên , Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản.
B. Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Philippin.
C. Hàn Quốc, Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc.
D. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc.
Câu 3. Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập năm 1945 là
A. Indonexia, Việt Nam, Thái Lan.                            B. Indonexia, Việt Nam, Lào.
C. Campuchia, Malaixia, Lào.                                    D. Mianma, Việt Nam, Philippin.
Câu 4. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, Mỹ latinh được mệnh danh là
A. "hòn đảo tự do" 					B. "lục địa mới trỗi dậy".
C. "lục địa bùng cháy" 				D. "tiền đồn của chủ nghĩa xã hội".
Câu 5. Nhận xét nào dưới đây không phản ánh đúng sự phát triển của nền kinh tế Mĩ cuối thế kỷ XX?
A. Bình quân GDP đầu người là 34.600 USD.
B. Là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất của thế giới.
C. chiếm 25% giá trị tổng sản phẩm kinh tế thế giới.
D. Chi phối các tổ chức kinh tế - tài chính quốc tế.
Câu 6. “Chính sách thực lực” của Mĩ được hiểu là 
A. chính sách dựa vào sức mạnh của nước Mĩ. 		B. chính sách xâm lược thuộc địa. 
C. chạy đua vũ trang với Liên Xô. 			D. thành lập các khối quân sự.
Câu 7. Tổ chức kinh tế, chính trị khu vực lớn nhất hành tinh được thành lập từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là? 
A. ASEAN. 		B. APEC. 		C. EU. 		D. CENTO.
Câu 8. Để đẩy nhanh sự phát triển “thần kì”, Nhật Bản rất coi trọng yếu tố nào dưới đây?
A. Giáo dục và khoa học – kĩ thuật. 		B. Đầu tư ra nước ngoài. 
C. Thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài.		D. Bán các bằng phát minh, sáng chế.
Câu 9. Cơ hội lớn nhất của nước ta trước xu thế toàn cầu hoá là
A. nhập khẩu hàng hoá với giá thấp.
B. tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài.
C. xuất khẩu được nhiều mặt hàng  nông  sản ra thế giới.
D. tiếp thu thành tựu to lớn của cách mạng khoa học- công nghệ.
Câu 10. Để thích nghi với xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam cần phải
A. nắm bắt  thời cơ, vượt qua thách thức.
B. đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
C. tận dụng nguồn vốn và kỹ thuật bên ngoài để phát triển kinh tế.
D. tiếp tục công cuộc đổi mới, ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật của thế giới. 
Câu 11. Sau thất bại ở Việt Nam năm 1975, chính quyền Mĩ 
A.  tiếp tục “Chiến lược toàn cầu”. 			B. từ bỏ “Chiến lược toàn cầu”. 
C. theo đuổi Chiến tranh lạnh. 	D. tiếp tục “Chiến lược toàn cầu” nhưng thu hẹp ở châu Á.
Câu 12. Sự kiện đánh dấu chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai khối nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa ở châu Âu là 
A. Hiệp ước về cơ sở quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972).
B. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa giữa Mĩ và Liên Xô (1972). 
C. Mĩ, Cana đa và 33 nước châu Âu ký Định ước Henxinki (1975).
D. Cuộc gặp gỡ giữa M. Goócbachốp và G.Busơ trên đảo Manta (1989).
Câu 13. Giai cấp nào đã tổ chức cuộc tẩy chay tư sản Hoa kiều trong những năm 1919-1925?
A. Tư sản.			B. Nông dân.		C. Tiểu tư sản.	D. Công nhân.
Câu 14. Những năm 1919-1925, giai cấp tiểu tư sản đấu tranh nhằm mục đích nào dưới đây?
A. Giành độc lập dân tộc. 				B. Đòi những quyền tự do, dân chủ.
C. “Chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”.	D. Đấu tranh đòi tự do báo chí.
Câu 15. Những năm 1919-1925, giai cấp tư sản đã thành lập các nhóm chính trị nào dưới dây?
A. Cường học thư xã				B. Nam Phong và Trung Bắc tân văn.
C. Hội Phục Việt và Đảng Thanh niên.		D. Quan hải tùng thư và Nam Đồng thư xã.
Câu 16. Giai cấp tiểu tư sản đã sử dụng hình thức đấu tranh chủ yếu nào dưới đây?
A. Đấu tranh vũ trang.					B. Đấu tranh nghị trường.
C. Bãi công trên quy mô lớn.				D. Xuất bản sách, báo tiến bộ.
Câu 17. Cuộc bãi công Ba Son đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân vì lí do nào dưới đây?
A. Có tổ chức lãnh đạo					B. Quy mô bãi công lớn.
C. Thời gian bãi công dài.					D. Hình thức phong phú.
Câu 18. Tổ chức cách mạng nào dưới đây đã đưa tới sự thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam?
A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.				B. Việt Nam Quốc dân đảng.
C. Tân Việt cách mạng đảng.					D. Đảng cộng sản Việt Nam.
Câu 19. Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng ý nghĩa sự ra đời 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?
A. Là sự phát triển khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc.
B. Là sự chuẩn bị cho sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.
C. Phản ánh sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
D. Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam
Câu 20. Sau khi ra đời năm 1929, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam có hoạt động như thế nào?
A. hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau.
B. hoạt động thống nhất, đoàn kết với nhau.
C. hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong quá trình hoạt động.
D. độc lập và hoạt động thống nhất với nhau.
Câu 21. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của
A. phong trào dân tộc phát triển mạnh.
B. cuộc đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân Việt Nam.
C. cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam.
D. sự phát triển mạnh của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.
Câu 22. Vấn đề dân tộc và giai cấp được giải quyết như thế nào trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
A. Đặt vấn đề giai cấp lên hàng đầu.
B. Giải quyết đồng thời vấn đề dân tộc và giai cấp.
C. Đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu.
D. Kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp.
Câu 23. Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản vì lí do chủ yếu nào dưới đây?
A. Thực hiện chỉ thị của Quốc tế Cộng sản.
B. Xác lập địa vị lãnh đạo của giai cấp công nhân.
C. Nhanh chóng đưa cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi.
D. Chấm dứt tình trạng chia rẽ, đưa cách mạng Việt Nam phát triển.
Câu 24: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại
A.  Hương Cảng – Trung Quốc.			B.  Thượng Hải - Trung Quốc.
C.  Ma Cao - Trung Quốc.				D.  Trùng Khánh - Trung Quốc.
Câu 25. Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919-1925 là
A. sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam.
C. chuẩn bị về mặt tư tưởng-chính trị cho sự thành lập Đảng.
D. tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn: cách mạng vô sản.
Câu 26. Cho bảng dữ liệu sau: 
	I (Thời gian)
	II (Sự kiện)

	1. Ngày 18-6-1919
	a. Nguyền Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc)

	2. Giữa năm 1920
	b. Gửi đến Hội nghị Vecxai Bản Yêu sách của nhân dân An Nam

	3. Tháng 11-1924
	c. Đọc Bản Sơ thảo luận cương của Lênin.


Chọn đáp án đúng thể hiện mối quan hệ giữa thời gian ở cột I với sự kiện ở cột II.
A. 1-a,2-c,3-b	B. 1-b,2-c,3-a.		C. 1c-2b-3a			D. 1b-2a-3c
Câu 27. Sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian:
1. Dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế cộng sản.
2. Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa..
3. Đọc Bản Sơ thảo luận cương của Lênin.
A. 3-2-1		B. 1-2-3		C. 2-3-1			D. 2-1-3
Câu 28. Một trong những nội dung chủ yếu Bản yêu sách Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Véc-xai (1919) là
A. thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết của dân tộc Việt Nam.
B. thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam.
C. trao quyền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam.
D. trao trả độc lập cho nhân dân Việt Nam.
 Câu hỏi tự luận  (3điểm). Trình bày nội dung của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Chỉ ra tính đúng đắn và sáng tạo của cương lĩnh. 

3. Đáp án, hướng dẫn chấm, thang điểm

* Phần TNKQ
	Câu
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	5
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	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
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V. Tiến hành kiểm tra
	* Ổn định lớp
* Kiểm tra
* Tổng kết điểm

	LỚP
	Điểm dưới 5
	Điểm 5-6
	Điểm 7-8
	Điểm 9-10

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



V. RÚT KINH NGHIỆM

